18. Tên học phần:  THỰC HÀNH SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
Mã học phần:  DLANH116
Thời gian thực hiện học phần:  120 giờ; (Thực hành: 120 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: được bố trí sau khi học xong các môn học cơ  sở và các môn Đo lường điện - lạnh,  thực tập lạnh cơ  bản.
· Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:  Trình bày được cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy điều hòa cục bộ.

· Kỹ năng: 

+ Lập được trình tự  lắp ráp các thiết bị của máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự  lắp đặt cục nóng, cục lạnh  máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự làm chân không nạp ga máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự lắp đặt điện trong máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự lắp đặt đường ống trong máy điều hòa cục bộ

·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	
	Phần 1 -Khảo sát 
	20
	
	
	

	1
	Chương 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử
	5
	
	5
	

	2
	Chương 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử
	5
	
	5
	

	3
	Chương 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy
	5
	
	5
	

	4
	Chương 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng Inverter
	3
	
	3
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	2
	

	
	Phần 2 -Lắp đặt
	50
	
	
	

	5
	Chương 5: Lắp đặt máy điều hoà một phần tử
	15
	
	15
	

	6
	Chương 6: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử
	20
	
	20
	

	7
	Chương 7: Lắp đặt máy điều hoà Multy
	13
	
	13
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	2
	

	
	Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành
	20
	
	
	

	8
	Chương 8: Thử kín hệ thống
	6
	
	6
	

	9
	Chương 9: Hút chân không nạp ga
	6
	
	6
	

	10
	Chương 10: Vận hành hệ thống
	6
	
	6
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	2
	

	
	Phần 4 -Sửa chữa- bảo dưỡng
	30
	
	
	

	11
	Chương 11: Thực hành sữa chữa máy lạnh
	10
	
	10
	

	12
	Chương 12: Kiểm tra và khắc phục sự cố hỏng hóc trong hệ thống lạnh dân dụng
	10
	
	10
	

	13
	Chương 13: Bảo dưỡng hệ thống lạnh dân dụng
	10
	
	10
	

	
	Cộng
	120
	
	120
	0


2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: KHẢO SÁT

Chương 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HOÀ MỘT PHẦN TỬ











Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hoà một phần tử.

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hoà một phần tử
- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

2. Nội dung :

1.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử:
1.1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử một chiều

1.1.3. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm

1.2. Cấu tạo máy điều hoà một phần tử




1.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

1.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

1.2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

1.2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

1.2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu 

1.2.6. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

1.3. Mạch điện máy điều hoà một phần tử

1.3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện





1.3.2. Hoạt động các thiết bị





Chương 2: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HOÀ HAI PHẦN TỬ









Thời gian: 5 giờ
2. Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa hai phần tử 

- Sơ đồ nguyên Lýmáy điều hòa hai phần tử
- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa hai phần tử
- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử
2. Nội dung :

2.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử:



2.2. Cấu tạo máy điều hòa hai phần tử:







2.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu 

2.2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.3. Mạch điện máy điều hòa hai phần tử

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:






2.3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý 

2.3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý 

2.3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị


Chương 3: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HOÀ MULTY


Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa Multy 

- Sơ đồ nguyên lý điều hòa Multy

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa Multy

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy

2. Nội dung :

3.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy:



3.1.1. Đặc điểm máy điều hoà Multy

3.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy một chiều, hai chiều

3.1.3. Phân loại của máy điều hòa Multy

3.2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:







3.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

3.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

3.2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

3.2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

3.2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu 

3.3. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:







3.3.1. Cấu tạo Indoor kiều treo tường

3.3.2. Cấu tạo Indoor kiều áp trần

3.3.3. Cấu tạo Indoor kiều đặt sàn

3.3.4. Cấu tạo Indoor kiều âm trần

3.3.5. Cấu tạo Indoor kiều dấu trần

3.3.6. Cấu tạo Indoor kiều tủ

3.4. Mạch điện máy điều hòa Multy

3.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:







3.4.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý 

3.4.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý 

3.4.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:


Chương 4: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU DÂN DỤNG INVERTER








Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa dân  dụng Inverter 

- Sơ đồ nguyên Lý máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter

2. Nội dung :

4.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter:



4.1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

4.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter một chiều

4.1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hòa dân  dụng Inverter hai chiều

4.2. Cấu tạo máy điều hòa dân  dụng Inverter:







4.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

4.2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

4.2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

4.2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

4.2.6. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu 

4.2.7. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

4.3. Mạch điện máy điều hòa dân  dụng Inverter

4.3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện:







4.3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý 

4.3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý 

4.3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:


Kiểm tra








Thời gian: 2 giờ
Phần 2: LẮP ĐẶT

Chương 5: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ MỘT PHẦN TỬ
Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu:

- Xác định được quy trình sửa chữa máy

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn. 

2. Nội dung :

5.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

5.2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ sửa chữa 

5.3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

5.4. Chạy thử máy:









Chương 6: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ HAI PHẦN TỬ

Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn. 

2. Nội dung :

6.1. Đọc bản vẽ thi công:








6.1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

6.1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

6.2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

6.3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:









6.3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

6.3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

6.4. Lắp đặt dàn trong nhà:









6.4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

6.4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

6.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:



6.5.1. Chuẩn bị đường ống






6.5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn 

6.5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra





6.5.4. Đấu điện cho máy

6.5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6.6. Thử kín hệ thống:









6.6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.6.2. Thổi sạch hệ thống

6.6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

6.7. Hút chân không:










6.7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

6.7.2. Chạy bơm chân không

6.7.3. Kiểm tra độ chân không

6.8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung:







6.8.1. Thông gas toàn hệ thống

6.8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Chương7: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ MULTY              

Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn. 

2. Nội dung :

7.I. Lắp đặt Outdoor

7.1. Đọc bản vẽ thi công:







7.1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

7.1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

7.2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

7.3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:







7.4. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

7.5. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường:







Phần 3 HIỆU CHỈNH, VẬN HÀNH

Chương 8: THỬ KÍN HỆ THỐNG




Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu : 

-
Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh.


-
Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

2. Nội dung:

8.1. Chuẩn bị

8.2. Thử kín các thiết bị

8.3. Thử kín các hệ thống đường ống

8.4. Thử kín toàn hệ thống

Chương 9: HÚT CHÂN KHÔNG, NẠP GA HỆ THỐNG 

Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:

-
Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh. 

-
Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

2. Nội dung :

9.1. Chuẩn bị

9.2. Thực hiện theo trình tự

9.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Chương 10: VẬN HÀNH HỆ THỐNG 



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 

-
Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống lạnh.


-
Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-
Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

10.1. Gá lắp, cân chỉnh.

10.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra







Thời gian: 2 giờ

Chương 11: Thực hành sữa chữa máy lạnh 



Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: 

-
Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện sửa chữa hệ thống lạnh.

- Thực hiện tốt công tác sửa chữa máy lạnh.

-
Thực hiện được công tác sửa chữa hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-
Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

11.1  Thay thế thiết bị

11.2. Nạp dầu.

11.3 Cân cáp.

11.4  Hút chân không.

11.5  Thử xì.

11.6  Sạc gas.

11.7  Hàn kín.

Chương 12: Kiểm tra và khắc phục sự cố hỏng hóc trong hệ thống lạnh dân dụng

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: 

-
Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện công tác kiểm tra và khắc phục sự cố hỏng hóc hệ thống lạnh.


-
Thực hiện được công tác kiểm tra và khắc phục sự cố hỏng hóc các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-
Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

12.1  Kiểm tra - Chẩn đoán và khắc phục sự cố phần cơ - điện. 

12.2  Kiểm tra - Chẩn đoán và khắc phục sự cố phần lạnh. 

Chương 13: : Bảo dưỡng hệ thống lạnh dân dụng


Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: 

-
Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện bảo dưỡng hệ thống lạnh.


-
Thực hiện hoàn thiện kỹ năng bảo dưỡng các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-
Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

13.1  Bảo dưỡng máy lạnh một cụm.

13.2 Bảo dưỡng máy lạnh hai cụm.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+
Mô hình máy lạnh
+
Hệ thống lạnh điều hòa không khí.

+
Máy hút chân không

+
Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, 

+
Timer, công tắc tơ, rơ le

+
Đèn hàn ôxi

+
Bộ đồ cơ  khí

+
Ống đồng các cỡ

+
Que hàn

+
Băng dính cách điện

+
Gas các loại 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý  làm việc của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Lập trình tự và lắp đặt máy nén

+ Lập trình tự và lắp đặt thiết bị tiết lưu 

+ Lập trình tự và lắp đặt phin sấy lọc

+ Lập trình tự và lắp đặt mạch điện

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh dân dụng

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan 

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

- Cataloge máy

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

